 Giải thích một số nội dung và cách ghi phiếu
3. Trị giá nhập khẩu trực tiếp năm 2009
3.1. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan: mục này Cục Thống kê ghi (căn cứ vào danh sách và trị giá nhập khẩu của từng doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê gửi dựa trên số liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp).
3.2. Theo số liệu của doanh nghiệp: doanh nghiệp ghi số liệu trị giá toàn bộ hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng mua hàng với thương nhân nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp hoặc nhập khẩu theo ủy thác của doanh nghiệp khác). Trị giá nhập khẩu được tính theo giá CIF, là giá giao hàng tại cảng nhập đầu tiên của Việt Nam, gồm trị giá hàng hóa (Cost), chi phí bảo hiểm (Insurance) và chi phí vận tải (Freight) để đưa hàng về Việt Nam. Trong năm 2009 nếu doanh nghiệp nhập khẩu hàng theo điều kiện khác như FOB (Free on Board), FAS (Free carrier), DAF (Delivered at Frontier) thì cần cộng thêm chi phí bảo hiểm và vận tải vào tổng trị giá hàng nhập khẩu.    
3.2.1. Trị giá hàng nhập khẩu theo điều kiện CIF, CF: trị giá hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp theo điều kiện giao hàng CIF tại cảng Việt Nam (ví dụ CIF Hải phòng, CIF thành phố Hồ Chí Minh). Theo điều kiện này, trị giá hàng nhập khẩu mà doanh nghiệp trả cho thương nhân nước ngoài gồm trị giá hàng hoá (Cost), chi phí bảo hiểm (Insurance) và vận tải hàng hóa (Freight) từ cảng xếp hàng đầu tiên ở nước ngoài về cảng dỡ hàng đầu tiên tại Việt Nam theo hợp đồng thương mại. Các hợp đồng được ký theo điều kiện CF (gồm giá hàng hóa và chi phí vận tải, không mua bảo hiểm) cũng được tính vào mục này. Nếu doanh nghiệp tự mua bảo hiểm, cần cộng thêm chi phí bảo hiểm (I) vào trị giá hàng.
3.2.2 Trị giá hàng nhập khẩu theo điều kiện FOB và I, F trả cho doanh nghiệp (cư trú tại) nước ngoài: là trị giá hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu theo điều kiện giao hàng FOB tại cảng nước ngoài (ví dụ FOB Tokyô, FOB Amsterdam...). Theo điều kiện này, doanh nghiệp Việt Nam tự mua bảo hiểm và thuê phương tiện để vận tải hàng hóa của mình từ cảng xếp hàng đầu tiên ở nước ngoài đến cảng dỡ hàng đầu tiên tại Việt Nam .
3.2.3. Trị giá hàng nhập khẩu theo điều kiện FOB và I, F mua của doanh nghiệp (cư trú tại) Việt Nam: là trị giá hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu theo điều kiện giao hàng FOB tại cảng nước ngoài (ví dụ FOB Tokyô, FOB Amsterdam...). Theo điều kiện này, doanh nghiệp Việt Nam tự mua bảo hiểm và thuê phương tiện để vận tải hàng hóa của mình từ cảng xếp hàng đầu tiên ở nước ngoài đến cảng dỡ hàng đầu tiên tại Việt Nam 
4.  Chi phí bảo hiểm, vận tải hàng nhập khẩu trực tiếp năm 2009
Cột A và B:  nhóm hàng /mặt hàng và mã số
Cột A và B bao gồm tên nhóm /mặt hàng nhập khẩu (theo danh mục đính kèm), được chia thành 9 nhóm hàng có mã số 2 chữ số từ 01 đến 09 (gọi là nhóm hàng) và các mặt hàng chủ yếu của từng nhóm có mã số 3 chữ số (gọi là mặt hàng) - ví dụ: 011, 012, 021, 022....Doanh nghiệp đối chiếu với danh mục này và ghi số liệu nhóm/mặt hàng, chia theo 5 nước bán hàng có trị giá lớn nhất vào các cột tiếp theo. Nếu không ghi được theo nước, doanh nghiệp có thể ghi theo châu lục   
Ví dụ:   1.   Hàng lương thực thực phẩm
                         Sữa và các sản phẩm sữa
· Niudilân.
· Châu Mỹ
· Trung quốc
· ...

Cột C: Mã số nước và châu lục xuất khẩu hàng cho Việt Nam: Cục Thống kê ghi căn cứ vào danh mục nước đã qui định theo chế độ báo cáo thống kê XNK hàng hóa ban hành cho Cục Thống kê  
Cột D:  Phương thức vận tải  
Ghi phương thức vận tải hàng hóa nhập khẩu, ví dụ: tàu biển, máy bay, ô tô hoặc đường sắt tương ứng với mỗi mặt hàng /nhóm hàng và nước hoặc châu lục xuất khẩu 
Cột 1: trị giá nhập khẩu trực tiếp tính theo giá CIF
Trị giá NK trực tiếp bao gồm toàn bộ trị giá hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp tính theo giá CIF.ở dòng tổng số như số liệu ở mục 3.2, các dòng tiếp theo là số liệu tương ứng của từng nhóm/mặt hàng và nước hoặc châu lục xuất khẩu, phương thức vận tải tương ứng.
Cột 2 và 3: chi phí bảo hiểm (I) (doanh nghiệp có thể chọn một trong 2 cột để ghi)
Cột 2: ghi số liệu bằng tiền (USD) về phí bảo hiểm hàng nhập khẩu trên đường vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam, chi tiết theo từng mặt hàng /nhóm hàng, nước xuất khẩu hoặc châu lục tương ứng. 
· Nếu hàng nhập khẩu theo điều kiện CIF, người bán hàng (thương nhân nước ngoài) sẽ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa để vận chuyển về Việt Nam và điều khoản này thường được ghi rõ trong hợp đồng. Doanh nghiệp Việt Nam tuy không trực tiếp thanh toán phí bảo hiểm nhưng thường biết được mức phí này khi ký hợp đồng hoặc đề nghị người bán hàng ở nước ngoài cung cấp thông tin
· Nếu lô hàng nhập khẩu theo điều kiện FOB hoặc FAS...theo đó doanh nghiệp Việt Nam tự mua bảo hiểm thì căn cứ vào hợp đồng mua bảo hiểm của doanh nghiệp để ghi số liệu
Cột 3: nếu không thể ghi được số liệu bằng tiền, doanh nghiệp có thể ghi hoặc ước tính tỷ lệ % chi phí bảo hiểm so với trị giá nhập khẩu mặt hàng /nhóm hàng và nước hoặc châu lục xuất khẩu tương ứng.
Cột 4 và 5: chi phí  vận tải (F) (doanh nghiệp có thể chọn một trong 2 cột để ghi)
 Cột 4: ghi số liệu bằng tiền (USD) về phí vận tải hàng nhập khẩu để đưa hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, chi tiết theo từng mặt hàng /nhóm hàng, nước xuất khẩu tương ứng cho doanh nghiệp. Khi hàng hóa được nhập khẩu theo điều kiện CIF, hợp đồng thương mại thường ghi điều khoản người bán phải cung cấp cho người mua vận đơn (Bill of Lading) có đóng dấu “Đã trả phí vận tải (Freight Prepaid)”. Doanh nghiệp Việt Nam tuy không trực tiếp thanh toán phí vận tải cho hãng vận tải hàng hóa nhưng thường biết được mức phí này khi ký hợp đồng hoặc đề nghị người bán hàng ở nước ngoài cung cấp thông tin. 
Cột 5: nếu không thể ghi được số liệu bằng tiền, doanh nghiệp có thể ghi hoặc ước tính tỷ lệ % chi phí vận tải so với trị giá nhập khẩu mặt hàng /nhóm hàng đó và nước hoặc châu lục xuất khẩu tương ứng.
Cột 6 và 7:  tổng số chi phí (I + F) (doanh nghiệp có thể chọn một trong 2 cột để ghi)
Cột 6: bằng số liệu cột 2 + cột 4 thể hiện tổng số chi phí vận tải và bảo hiểm tương ứng với từng dòng mặt hàng /nhóm hàng theo từng nước xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp không thể bóc tách riêng chi phí vận tải và bảo hiểm ở hai cột trước thì có thể ghi số liệu tổng số 2 loại chi phí này tương ứng với từng mặt hàng và nước hoặc châu lục xuất khẩu tương ứng. 
Cột 7: Nếu không thể ghi được bằng số tiền, doanh nghiệp có thể ghi hoặc ước tính tỷ lệ % hai loại chi phí này trong tổng trị giá hàng nhập khẩu tương tứng với mặt hàng /nhóm hàng và nước hoặc châu lục xuất khẩu t­¬ng øng.
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